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QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018 TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Theo Công văn số 8145/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018; Công văn số 3414/BKHĐT-ĐTNN ngày 23/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư năm 2017 và chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tại Công văn số 568/TTHCC-XTĐT ngày 09/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu:

Căn cứ theo quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam, quy hoạch vùng của tỉnh (Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về định hướng và giải pháp triển khai các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội miền núi gắn với thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)…, quy hoạch các ngành trên địa bàn tỉnh để xác định mục tiêu, xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư. Quảng Nam định hướng một số nội dung chính như sau:

Tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực: Công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng; lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật cao như trồng và chế biến hoa quả, các sản phẩm nông nghiệp; lĩnh vực du lịch và dịch vụ; chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ chăn nuôi; lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng sân bay, cảng biển, hạ tầng giao thông đô thị.

Trong cơ cấu ngành công nghiệp, chú trọng xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu địa phương như nông lâm sản, thủy hải sản, vật liệu xây dựng. Không chấp nhận các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, khai thác lãng phí nguồn tài nguyên, công nghệ lạc hậu.

Quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu đảm bảo phục vụ công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; phát triển các ngành dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác dự báo tình hình phát triển kinh tế khu vực và thế giới để có kế hoạch xúc tiến đầu tư phù hợp.

Đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác xúc tiến đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tích cực hỗ trợ các dự án đã được cấp phép đầu tư để triển khai thuận lợi và tạo điều kiện tối đa cho các dự án mở rộng đầu tư; thường xuyên đối thoại với nhà đầu tư nhằm giải quyết dứt điểm những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai dự án; tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, đẩy mạnh xử lý và giải đáp những khó khăn của doanh nghiệp qua Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

2. Nội dung Chương trình xúc tiến đầu tư:

a) Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

- Hợp tác với các đơn vị, viện nghiên cứu, các công ty tư vấn đầu tư nước ngoài thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, xu hướng và đối tác đầu nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Hồng Kông, các nước châu Âu... Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư theo các chuyên đề, ngành nghề, làm cơ sở để xúc tiến các nhóm dự án động lực trên các lĩnh vực.

- Tiếp tục làm việc với các tổ chức quốc tế như: JETRO, JICA, KOTRA, KOCHAM, EUROCHAM, SMF, SBF, Viện nghiên cứu Mitshubishi... để cập nhật các thông tin, xu hướng đầu tư FDI vào Việt Nam; nghiên cứu, chọn lọc tham gia các hội nghị, hội thảo tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài.

b) Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Hệ thống hóa, số hóa các số liệu, dữ liệu về các quy hoạch; môi trường đầu tư; các quy định pháp luật, chính sách, thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, cơ sở dữ liệu chuyên sâu về các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh... nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư, triển khai lập quy hoạch chi tiết dự án và lập dự án đầu tư.

- Rà soát, xây dựng và ban hành các Quyết định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với từng khu công nghiệp, từng vùng, từng ngành; công khai, minh bạch thông tin đến doanh nghiệp, nhà đầu tư qua Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

c) Hoạt động xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật và xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Nam. Đồng thời tiến hành rà soát thực trạng các dự án đã thực hiện, đã có chủ đầu tư hay cấp chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi đất... để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp có đủ năng lực đầu tư.

- Các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn theo quy hoạch và thẩm quyền. Thời gian đến, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai xây dựng danh mục thông tin các dự án theo hướng chuyên nghiệp, cụ thể và đầy đủ để cung cấp cho các nhà đầu tư.

d) Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Tổng hợp, xây dựng, cập nhật, bổ sung thông tin của bộ tài liệu xúc tiến đầu tư của tỉnh, các địa phương, ngành phù hợp với tình hình thực tiễn từng thời điểm, từng đối tượng, nhu cầu của nhà đầu tư.

- Các ngành, các địa phương nghiên cứu xây dựng ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư của đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phục vụ kêu gọi đầu tư các dự án theo yêu cầu phát triển của từng ngành, từng địa bàn.

đ) Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và hợp tác về xúc tiến đầu tư.

- Tổ chức xúc tiến đầu tư ở nước ngoài tại các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hoa Kỳ, các nước châu Âu...

- Tổ chức xúc tiến đầu tư theo lĩnh vực hoặc địa bàn cụ thể với sự tham gia của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tăng cường vai trò xúc tiến đầu tư của các Sở, Ban, ngành.

- Phối hợp với các đại diện Tham tán kinh tế các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài, tranh thủ sự hỗ trợ để quảng bá, giới thiệu, xúc tiến đầu tư vào Quảng Nam tại nước ngoài.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương viết bài, xây dựng phóng sự quảng bá, giới thiệu qua các kênh truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các chính sách và dự án kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh.

e) Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng xúc tiến đầu tư cho cán bộ phụ trách công tác xúc tiến đầu tư của các Sở, Ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thích ứng với bối cảnh hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0).

g) Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tập trung chỉ đạo Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Củng cố Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Tăng cường đối thoại để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Xác định công tác hỗ trợ các dự án đã được cấp phép đầu tư để triển khai được thuận lợi; tích cực hỗ trợ mở rộng đầu tư đối với những dự án hiệu quả; tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng; đẩy mạnh xử lý và trả lời vướng mắc của doanh nghiệp qua Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp là việc làm thường xuyên tạo hiệu ứng lan tỏa, kết nối thông qua các nhà đầu tư thành công tại Quảng Nam.

h) Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

- Tổ chức các đoàn đi khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư, mô hình phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ở trong và ngoài nước. Học tập kinh nghiệm của các địa phương đã có kinh nghiệm và thành công trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia vào các đoàn xúc tiến đầu tư ở nước ngoài do Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

- Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin với tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế như KOTRA, KORCHAM, JETRO, EUROCHAM, các Tham tán đầu tư, thương mại tại các nước... để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường và cơ hội đầu tư vào tỉnh Quảng Nam.

3. Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018 và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018 - 2020:
(Chi tiết theo các Phụ lục 1, 2 đính kèm)

4. Giải pháp thực hiện:
a) Hoàn chỉnh công tác quy hoạch để kêu gọi đầu tư.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật kịp thời các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các nhà đầu tư Làm tốt công tác quy hoạch để thu hút các dự án đầu tư có tiềm năng, theo đúng trọng tâm, trọng điểm và định hướng.

- Quy hoạch và công khai quỹ đất ngoài khu công nghiệp để thu hút các dự án dịch vụ cao cấp như khu phức hợp đô thị - du lịch - khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, y tế - giáo dục, dịch vụ logistic.

- Chuẩn bị các quỹ đất sạch và phương án đấu giá để thu hút các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

b) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư.

- Xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2018 cụ thể cho các nhóm dự án trọng điểm vùng Đông Nam theo Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy. Chủ động làm việc với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về cơ chế đầu tư đối với các dự án lớn vùng Tây của tỉnh.

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến đầu tư theo hướng nhất quán, công khai, minh bạch, có tính dự báo, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, phù hợp với điều ước quốc tế và có tính cạnh tranh so với các nước trong khu vực.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

c) Hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

- Tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt là kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng thực hiện đầu tư các dự án cảng biển, sân bay, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng trường đào tạo nghề, các khu nhà ở công nhân, khu nhà ở xã hội để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư của tỉnh. Trong đó, chú trọng kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài và các dự án theo hình thức đối tác công tư, ODA...

- Xây dựng và hoàn thiện các nhà máy xử lý nước thải tập trung; giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về môi trường và chậm giải phóng mặt bằng.

- Quy hoạch cụ thể quỹ đất cần thu hút đầu tư xây dựng các tiện ích xã hội về y tế - giáo dục, trung tâm thương mại phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

d) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Dự báo nhu cầu lao động đối với một số ngành, lĩnh vực đang kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, làm cơ sở để các cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án lớn xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.
- Tổ chức phổ biến, tập huấn quy định pháp luật về môi hường, lao động, phòng cháy, chữa cháy... cho doanh nghiệp, người lao động nắm rõ quy định.

đ) Tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ sau cấp phép đầu tư.

- Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án, tuyển dụng và đào tạo lao động... Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, Ban, ngành với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực thi chính sách và pháp luật về đầu tư kinh doanh.

- Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Tiếp tục rà soát các dự án của các chủ đầu tư không đảm bảo năng lực, triển khai không đảm bảo tiến độ hoặc chưa triển khai, đề xuất giải pháp thu hồi các dự án này để kêu gọi nhà đầu tư mới.

e) Đổi mới phương thức và cơ chế xúc tiến đầu tư.

- Đẩy mạnh công tác tạo dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách ưu đãi, quy định pháp luật và môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Nam.

- Xây dựng và cung cấp thông tin cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài về các vấn đề: Thực trạng nguồn nhân lực, phương thức đào tạo và tuyển dụng nhân lực, thực trạng về hạ tầng giao thông, quy hoạch các khu công nghiệp, điện, cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông, quyền sở hữu trí tuệ, các yêu cầu bắt buộc khi tham gia các dự án đầu tư... để các nhà đầu tư nước ngoài nắm rõ các thế mạnh cũng như điều kiện mà nhà đầu tư cần đáp ứng và được đáp ứng.

- Thu thập thông tin xây dựng Danh mục dự án gắn với thông tin, dữ liệu của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm cần thu hút, kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài phù hợp chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, một số tổ chức xúc tiến thương mại - đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam để tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh và các thị trường nước ngoài trọng điểm.

- Đa dạng hóa các kênh tuyên truyền về đầu tư; liên kết với các kênh truyền thông Trung ương, quốc tế để quảng bá, giới thiệu về tỉnh Quảng Nam, qua đó thu hút, kêu gọi đầu tư. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện website chuyên nghiệp phục vụ xúc tiến đầu tư.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, địa phương và các chủ đầu tư hạ tầng các khu/cụm công nghiệp tổ chức, thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 đảm bảo đúng định hướng lĩnh vực và đối tác ưu tiên thu hút đầu tư; định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, làm việc với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn thủ tục bổ sung chương trình xúc tiến đầu tư ở nước ngoài theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Phụ lục và tham mưu xử lý nguồn kinh phí theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng TM và CN Việt Nam;
- Trung tâm XTĐT Miền Trung;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.
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		PHỤ BIỂU 01. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG VÀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(Kèm theo Công văn số:           /TTr-SKHĐT ngày         /6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

																																								ĐVT: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Tổng mức đầu tư được phê duyệt						Khối lượng thực hiện đã nghiệm thu đến nay				Kế hoạch vốn đã bố trí						Tỷ lệ vốn bố trí				Giải ngân kế hoạch vốn				Tỷ lệ giải ngân				Nợ khối lượng hoàn thành				Chủ đầu tư đề nghị tạm ứng		Sở KH&ĐT đề xuất tạm ứng				Nguồn vốn hoàn trả tạm ứng năm 2019		(13,710)

						Tổng số		NS tỉnh		NS huyện		Tổng số		Trong đó: Xây lắp		Tổng số		NS tỉnh		NS huyện		So với TMĐT		So với KLTH		Tổng số		Tr/đó: Xây lắp		Tổng số		Tr/đó: Xây lắp				Nợ xây lắp						NS tỉnh				48,000

				TỔNG SỐ		349,308		341,808		7,500		182,840		152,526		119,984		119,290		694						116,643		84,175						62,856		68,351		101,000		176,250		176,250		ERROR:#VALUE!		(75,250)		92%

		(1)		Dự án do BQL dự án ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư		204,382		204,382		- 0		96,079		87,275		68,100		68,100		- 0						67,550		54,168						27,979		33,107		44,000		21,000		24,000				(5,128)

		1		Nâng cấp, mở rộng đường ĐT609; lý trình: Km17+630 - Km20+440 và Km37+00 - Km46+250		134,586		134,586				37,918		32,918		32,000		32,000				24%		84%		32,000		21,161		100%		64%		5,918		11,757		25,000		10,000		11,000		NS tỉnh 2019		(5,839)

		2		Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam		69,796		69,796				58,161		54,357		36,100		36,100				52%		62%		35,550		33,007		98%		61%		22,061		21,350		19,000		11,000		13,000				711

		(2)		Dự án do UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư		80,000		75,000		5,000		41,584		28,920		26,994		26,300		694						26,994		14,602						14,590		14,318		20,000		7,000		10,000				272

		1		Đường từ xã Trà Vinh đến Đắc Ru		80,000		75,000		5,000		41,584		28,920		26,994		26,300		694		34%		65%		26,994		14,602		100%		50%		14,590		14,318		20,000		7,000		10,000		NS tỉnh 2019		272

		(3)		Dự án do UBND huyện Nam Giang làm chủ đầu tư		40,000		37,500		2,500		34,100		26,307		17,000		17,000		- 0						17,000		11,360						17,100		14,947		18,000		7,000		10,000				2,153

		1		Đường giao thông từ LaLa và Đắc Tà Vâng đến xã mới tách Đắc Tôi		40,000		37,500		2,500		34,100		26,307		17,000		17,000				43%		50%		17,000		11,360		100%		43%		17,100		14,947		18,000		7,000		10,000		NS tỉnh 2019		2,153

		(8)		Dự án do UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư		24,926		24,926		- 0		11,077		10,024		7,890		7,890		- 0						5,099		4,045						3,187		5,979		5,000		3,000		4,000				(2,792)

		1		Trạm bơm Tứ Sơn (giai đoạn 2)		24,926		24,926				11,077		10,024		7,890		7,890				32%		71%		5,099		4,045		65%		40%		3,187		5,979		5,000		3,000		4,000		NS tỉnh 2019		(2,792)		khác với báo cáo nợ

		(9)		BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên QNam		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0						- 0		- 0		14,000		10,000		- 0				- 0

		1		Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam																																		14,000		10,000				NSTW 2019		- 0		khác với báo cáo nợ

		(10)		Các Nghị quyết HĐND tỉnh																																				128,250		128,250		Vốn vay tín dụng ưu đãi		- 0
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		Phụ lục
(Kèm theo Quyết định số   2242     /QĐ-UBND ngày  26  / 7   /2018 của UBND tỉnh)

										ĐVT: triệu đồng																																								Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Danh mục chủ đầu tư/ dự án		Mã số dự án		Mã số chương		Mã Loại - Khoản		Tổng mức đầu tư được phê duyệt								Khối lượng thực hiện đã nghiệm thu				Kế hoạch vốn đã bố trí								Tỷ lệ vốn bố trí kế hoạch vốn				Giải ngân kế hoạch vốn				Tỷ lệ giải ngân		Nợ khối lượng hoàn thành				Chủ đầu tư đề nghị tạm ứng		Kinh phí tạm ứng		Kế hoạch trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2016 - 2020

												Tổng số		Trong đó								Trong đó: Xây lắp		Tổng số		Trong đó						So với TMĐT		So với KLTH				Tr/đó: Xây lắp						Nợ xây lắp						Đã được duyệt		Đã phân bổ		Còn lại chưa phân bổ

														NSTW		NS tỉnh		NS huyện								NSTW		NS tỉnh		NS huyện

				TỔNG SỐ								2,180,513		1,363,545		572,188		15,100		879,898		370,090		860,291		314,568		357,188		9,278						657,774		322,646				255,598		47,444		246,937		162,540		912,751		420,788		491,963

		I		Sở Y tế								150,274		85,000		65,274		- 0		108,817		104,057		68,073		31,662		36,411		- 0						67,693		63,593				40,744		40,464		30,000		22,000		77,000		31,500		45,500

		1		Nâng cấp bệnh viện nhi thành bệnh viện sản - nhi tỉnh Quảng Nam		7561525		423		132		150,274		85,000		65,274				108,817		104,057		68,073		31,662		36,411				45%		63%		67,693		63,593		99%		40,744		40,464		30,000		22,000		77,000		31,500		45,500

		II		Sở Giao thông vận tải								579,122		320,467		258,655		- 0		455,567		87,679		317,404		130,023		187,381								313,624		56,751				138,163		30,928		110,000		80,240		304,000		127,803		176,197

		1		Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT608 đoạn từ Km4+714,82 - Km7+956,54)		7537787		421		292		119,467		110,467		9,000				111,467		87,679		73,023		64,023		9,000				61%		66%		69,243		56,751		95%		38,444		30,928		30,000		20,240		94,000		61,803		32,197

		2		Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba cây Cốc) đến nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E		7537784		421		292		80,157		30,000		50,157				79,600				59,440		12,000		47,440				74%		75%		59,440				100%		20,160				15,000		12,000		30,000		12,000		18,000

		3		Đường nối từ đường cứu hộ cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba cây Cốc)		7537790		421		292		193,725		70,000		123,725				123,500				103,116		21,000		82,116				53%		83%		103,116				100%		20,384				15,000		12,000		70,000		21,000		49,000

		4		Đường vào trung tâm xã AXan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang 		7543323		421		292		185,773		110,000		75,773				141,000				81,825		33,000		48,825				44%		58%		81,825				100%		59,175				50,000		36,000		110,000		33,000		77,000

		III		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn								755,065		715,000		40,065		- 0		50,260		- 0		76,668		70,588		6,080								76,668		56,751				16,280		(56,751)		18,337		13,300		105,000		37,900		67,100

		1		Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều		7555419		412		284		120,065		80,000		40,065				50,260				33,980		27,900		6,080				28%		68%		33,980		56,751		100%		16,280		(56,751)		15,000		10,000		65,000		27,900		37,100

		2		Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đến năm 2020		7319443		412		282		635,000		635,000										42,688		42,688						7%				42,688				100%						3,337		3,300		40,000		10,000		30,000

		IV		BQL dự án ĐTXD tỉnh 								207,827		50,000		157,827		- 0		143,472		85,321		120,070		15,000		105,070		- 0						119,570		83,723				23,402		1,598		30,000		15,000		50,000		15,000		35,000

		1		Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi		7542984		560		292		207,827		50,000		157,827				143,472		85,321		120,070		15,000		105,070				58%		84%		119,570		83,723		100%		23,402		1,598		30,000		15,000		50,000		15,000		35,000

		V		BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Quảng Nam								252,648		16,078		6,890		- 0		- 0		- 0		193,303		7,000		7,046		- 0						- 0		- 0				- 0		- 0		14,000		10,000		199,751		148,476		51,275

		1		Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam		7373148		413		167		252,648		16,078		6,890								193,303		7,000		7,046				77%														14,000		10,000		199,751		148,476		51,275

		VI		UBND huyện Nam Trà My								149,225		127,000		17,225		5,000		75,492		57,024		54,973		45,295		1,200		8,478						51,973		40,486				20,519		16,538		30,000		12,000		127,000		45,109		81,891

		1		Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu; tuyến trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng		7555150		799		292		149,225		127,000		17,225		5,000		75,492		57,024		54,973		45,295		1,200		8,478		37%		73%		51,973		40,486		95%		20,519		16,538		30,000		12,000		127,000		45,109		81,891

		VII		UBND huyện Nam Giang 								86,352		50,000		26,252		10,100		46,290		36,009		29,800		15,000		14,000		800						28,246		21,342				16,490		14,667		14,600		10,000		50,000		15,000		35,000

		1		Đường giao thông khu trung tâm hành chính (mới) huyện Nam Giang		7548495		799		292		86,352		50,000		26,252		10,100		46,290		36,009		29,800		15,000		14,000		800		35%		64%		28,246		21,342		95%		16,490		14,667		14,600		10,000		50,000		15,000		35,000
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		PHỤ BIỂU 02. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
(Kèm theo Công văn số:           /SKHĐT-QHTH ngày         /5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

																ĐVT: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Tổng mức đầu tư được phê duyệt								Kế hoạch vốn nguồn NSTW

						Tổng số		NSTW		NS tỉnh		NS huyện		Trung hạn giai đoạn 2016 - 2020		Đã phân bổ giai đoạn 2016 - 2018		Còn lại chưa phân bổ

				TỔNG SỐ		793,735		501,467		271,578		20,690		661,797		373,893		287,904

		(1)		Dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư		150,274		85,000		65,274		- 0		77,000		31,500		45,500

		1		Nâng cấp bệnh viện nhi thành bệnh viện sản - nhi tỉnh Quảng Nam		150,274		85,000		65,274				77,000		31,500		45,500

		(2)		Dự án do BQL dự án ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư		119,467		119,467		- 0		- 0		94,000		64,023		29,977

		1		Nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT608 đoạn từ Km4+714,82 - Km7+956,54)		119,467		119,467						94,000		64,023		29,977

		(3)		Dự án do BQL dự án ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư		207,827		50,000		157,827		- 0		50,000		15,000		35,000

		1		Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi		207,827		50,000		157,827				50,000		15,000		35,000

		(4)		Dự án do UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư		229,815		197,000		22,225		10,590		192,000		75,109		116,891

		1		Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu; tuyến trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng		149,225		127,000		17,225		5,000		127,000		45,109		81,891

		2		Phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh; tuyến Tăk Pong - Tăk Ngo		80,590		70,000		5,000		5,590		65,000		30,000		35,000

		(5)		Dự án do UBND huyện Nam Giang làm chủ đầu tư		86,352		50,000		26,252		10,100		50,000		15,000		35,000

		1		Đường giao thông khu trung tâm hành chính (mới) huyện Nam Giang		86,352		50,000		26,252		10,100		50,000		15,000		35,000

		(5)		BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên QNam		- 0		- 0		- 0		- 0		198,797		173,261		25,536

		1		Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam										198,797		173,261		25,536






